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Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) → Nói về hành động 

đang xảy ra 

✅  Cấu trúc: S + am/is/are + V-ing 

Ví dụ: 

She is reading a book. (Cô ấy đang đọc sách.) 

They are playing football. (Họ đang chơi bóng đá.) 

Chú ý: 

Dùng để nói về hành động đang diễn ra ngay bây giờ hoặc trong 

tranh.  

Look! The cat is sleeping. (Nhìn kìa! Con mèo đang ngủ.) 

Thêm -ing vào động từ:  

play → playing (They are playing.) 

run → running (He is running. – Nhân đôi "n") 
make → making (She is making a cake. – Bỏ "e") 

Sở hữu cách ('s) → Nói ai có cái gì 

✅  Cấu trúc: Tên người + 's + danh từ 

Ví dụ: 

Jack’s bike is red. (Xe đạp của Jack màu đỏ.) 

Lisa’s dog is very cute. (Chó của Lisa rất dễ thương.) 
 



https://www.youtube.com/watch?v=-meT0vkSbBU&list=PLj9pBnd489fTh7zrkj359SG-oi8gNzfKL&index=40 



https://www.youtube.com/watch?v=VD_H2o9t4G8&list=PLj9pBnd489fTh7zrkj359SG-oi8gNzfKL&index=39 


